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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác Y tế tháng 6/2024 

và chương trình công tác tháng 7/2024

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 6 NÀM 2024
I. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành
Trong tháng, Trung tâm Y tế huyện đã tập trung cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo 

cấp trên; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành khám điều trị 
bệnh; phòng, chống dịch; An toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo công tác thường trực, 
báo cáo theo quy định và thực hiện tốt các chương trình Y tế quốc gia. Triển khai 
thực hiện cụ thể hoá 99 văn bản trong đó: Công văn 38*; Kế hoạch 261 2; Quyết định 
05 văn bản3; Báo cáo 08 văn bản4; Tờ trình 16 văn bản; Thông báo 06 văn bản.

1 Triển khai kế hoạch bổ sung Vitamin A đợt I năm 2024 kết hợp cân trẻ em 5 tuối; ...
2 Triển khai thực hiện CTM củng cố, phát riển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch gia đình 2024;...
3 Giảm thiểu chất thải nhựa năm 2024...
4 Báo cáo sơ kết công tác tKTđua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2024;...

Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm theo thẩm quyền; Triển khai Quyết 
định số 1509/QĐ-SYT về việc phê duyệt Đe cương Đề tài NCKH cơ sở năm 2024; 
lập danh sách nâng lương thường xuyên và vượt khung đợt 1/2024 cho 16 viên chức; 
Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác thi đua, khen thương 6 tháng cuối năm 2024; Đăng ký thi đua 
Khối 2 năm 2024 của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải...

Tiếp tục thực hiện đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện Nông thôn 
mới trong năm 2023; Triển khai Quyết định phê duyệt UBND huyện kế hoạch thực 
hiện chương trình phát triển hệ thống PHCN giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 
2050 trên địa bàn huyện; Kiểm tra, giám sát hoạt động Điều dưỡng và KSNK tại các 
Y tế cơ sở; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cúối 
năm 2024; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề Y Dược tư 
nhân 6 tháng trên địa bàn huyện; Giám sát hoạt động thực hiện chỉ tiêu chương trình 
YTQG và hoạt động khám chữa bệnh, phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa 
bàn...

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác khám, chữa bệnh
Tổng số lượt khám chữa bệnh trong tháng là 1.391 lượt, trong đó khám BHYT
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1.072 lượt; Chuyển tuyến trên là 291 lượt; Trẻ em dưới 6 tuổi 37 lượt; Người > 60 
tuổi 502 lượt; Điều trị nội trú là 10 lượt; Khám và điều trị YHCT là 299 hrợt.

2. Công tác Chăm sóc SKSS/KHHGĐ
- Tổng số áp dụng các biện pháp tránh thai: 113 lượt5

5 Vòng: 21 lượt; Thuốc tiêm: 04 lượt; Thuốc uống: 50 lượt; Bao cao su: 38 lượt; Biện pháp khác: 0 lượt.

6 Ngày vi chất dinh dưỡng (01-02/06); Ngày thế giới môi trường (5/6); Ngày tôn vinh người hiến máu 
(14/6); Ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết (15/6); Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); Ngày 
Gia đinh Việt Nam (28/6); Tháng cao điểm dự phòng lây truyền H1V từ mẹ sinh con (01-30/6); Tháng tự 
hào người đồng tính (01-30/06)...

֊ Tổng số sanh tại cơ sở y tế: 15 lượt.
___> Հ 1 _ 2 Հ X

- Tông sô khám phụ khoa: 170 lượt. Tông sô lượt điêu trị phụ khoa: 66 lượt
- Tổng số phụ nữ có thai: 43 người; số lượt khám thai: 33 lượt.
3. Chương trình An toàn thực phẩm- Y tế công cộng và Dinh dưỡng
Theo dõi thường xuyên công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở, đảm 

bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 
huyện. Phối hợp với Chi cục vệ sinh thực phẩm thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm tại xã An Sơn, Lại Sơn vào ngày 10,11 tháng 06 năm 2024. Triển khai 
cho trẻ dưới 5 tuổi uống vitamin A đợt 01 đồng loạt 4/4 xã vào ngày 06 - 07/6/2024 
được 742 trẻ. Xây dựng kế hoạch giám sát mối nguy về an toàn thực phẩm và phòng 
ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

4. Công tác Dự phòng (Sổ liệu từ ngày 01/5 - 31/5/2023)
Trong tháng không có ca bệnh lây nhiễm được phát hiện. Công tác phòng chống 

dịch trên địa bàn tiếp tục giám sát quản lý chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan bùng 
phát. Thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng thường xuyên miễn dịch cơ bản cho trẻ em 
dưới 2 tuổi được 30 trẻ; Phụ nữ có thai tiêm UV2+: 21 người; Triển khai kế hoạch 
kiểm tra, giám sát khám sàng lọc công tác quản lý CT quốc gia về phòng, chống 
bệnh KLN và RL tâm thần tại cộng đồng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn xã An Sơn 
và Nam Du. Nhìn chung, 4/4 xã được quản lý chặt chẽ, cấp phát thuốc đúng thời 
gian, kịp thời cho bệnh nhân Phong, Lao, Tâm thần...; Cử viên chức quản lý chương 
trình phòng chống bệnh không lây tập huấn công tác sàng lọc, quản lý và điều trị các 
bệnh mạn tính Tăng huyết áp, Đái tháo đường tại CDC tỉnh... Hoàn thành điều trị 
đc 04 ca lao.

5. Công tác Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe
* Công tác Truyền thông — Giáo dục sức khỏe:
- Phối hợp với Đài truyền thanh tiếp tục đưa tin, bài tuyên truyền rộng rãi trên 

đài phát thanh về phòng, chống các dịch bệnh và Ngày, Tháng kỷ niệm các hoạt 
động truyền thông .6

- Báo cáo công tác dữ liệu thống kê chuyên ngành Dân số năm 2024; Báo cáo 
số liệu theo biếu mẫu các hoạt động về công tác Dân số - Truyền thông giáo dục sức 
khỏe hàng tháng, quí theo quy định.
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* Công tác Dán sổ — Kế hoạch hóa gia đình:
- Tổng số người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tính đến 25/5/2024 

là: 1.065 /1.314 đạt 81,05 % so với kế hoạch giao .7
- Trẻ em mới sinh ra tính đến 25/5/2024 là 45 trẻ (tăng 08 trẻ so với cùng kỳ), 

trong đó 26 trẻ là nữ (tăng 08 trẻ so với cùng kỳ), con thứ 3+ là 10 trẻ (tăng 02 trẻ so 
với cùng kỳ). Phối họp với CCDS-KHHGĐ tỉnh kiểm tra, giám sát về công tác đổi 
sổ A0 năm 2024 tại Trạm Y tế xã Lại Sơn, đồng thời tập huấn cung cấp kiến thức và 
kỹ năng truyền thông cho viên chức, đội ngũ CTV. Dân số֊TTGDSK xã về chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2024.

7 Trong đó: Vòng: 48/350 đạt 13.71%, thuốc tiêm: 87/100 (87%), thuốc cấy: 01/02 (50%), bao cao 
su: 462/440 (105%), thuốc uốag tránh thai: 467/422 đạt 110.7% (Bao cao su, thuốc tiêm và thuốc uổng 
tránh thai tính theo số người đang sử dụng).

6. Công tác Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế:
Tiếp tục thực hiện công tác đấu thầu thuốc; Đảm bảo cung ứng thuốc BHYT, 

cấp phát vật tư y tế, thuốc chương trình cho các bệnh nhân điều trị Lao, Tâm thần; 
Thống kế, báo cáo công tác Dược, vắc xin sinh phẩm theo quy định.

PHẦN II
MỘT SÓ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 7/2024

1. Công tác tố chức, chỉ đạo điều hành
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các Khoa, Phòng, Trạm Y tế thực hiện tốt công tác 

thuộc lĩnh vực phòng phụ trách và công tác chung của ngành; Cập nhật thường xuyên 
dữ liệu chương trình phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh của Trung 
tâm và các cơ sở Y tế trực thuộc; Cập nhật và phát triển phần mềm hồ sơ công việc, 
quản lý đăng tải các văn bản liên quan công tác phòng, chống dịch trên trang thông 
tin điện tử của TTYT.

Tiếp tục tham mưu UBND huyện các kế hoạch liên quan lĩnh vực ngành phụ 
trách; cụ the hóa các văn bản chuyên môn; triển khai giám sát hoạt động hành nghề 
Y dược tư nhân 6 tháng đầu năm 2024; Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và 
phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; Tiếp tục giám sát hoạt động các chỉ tiêu thực 
hiện chương trình YTQG, xây dựng Nông thôn mới và hoạt động khám chữa bệnh, 
phòng, chống dịch trên địa bàn...

2. Công tác Tài chính - Kế toán:
Thanh toán lương, tiền trực, kinh phí hoạt động kịp thời cho viên chức và người 

lao động; thanh, quyết toán kinh phí sửa chữa cải tạo Trạm Y tế xã Lại Sơn năm 
2023 phần còn lại; phối họp với Trạm Y tế xã Hòn Tre và các đơn vị có liên quan 
thực hiện mua sắm TTB, vật tư y tế khi được hồ trợ kinh phí; tổng họp, báo cáo 
quyết toán Quí 11/2024.

3. Công tác Dự phòng
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng thường xuyên; Giám sát chặt chẽ 

các bệnh truyền nhiễm không để dịch bệnh bùng phát. Điều tra, giám sát chỉ số côn 
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trùng xã trọng điểm. Triển khai các Ke hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh 
không lây nhiễm và các bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện...

4. Công tác An toàn thực phâm - Y tê công cộng và Dinh dưỡng
Tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ 

tiêu nhiệm vụ được giao Tổng hợp báo cáo số liệu các chương trình của khoa phụ 
trách; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ chương trình ATTP không để xảy rầ 
trường hợp nào ngộ độc thực phẩm; kiểm tra, giám sát chương trình dinh dưỡng, 
Vitamin A; tham gia hỗ trợ thấm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã, huyện 
thuộc lĩnh vực phụ trách...

5. Công tác Dược - Trang thiết bị - Vật tư V tế
Chỉ đạo các cơ sở Y tế sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và kinh tế. Báo 

cáo đầy đủ theo yêu cầu; Dự trù thuốc chương trình phục vụ, cấp phát thuốc cho 
bệnh nhân ...

6. Công tác Dân Số-Truyền thông và Giáo dục sức khỏe
Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chổng các bệnh truyền nhiễm 

góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cá nhân và toàn 
cộng đồng; Tăng cường công tác tuyên truyền và treo băng rol hưởng ứng các ngày, 
tuần lễ, sự kiện chủ đề truyền thông. Phối hợp với Đài truyền thanh tiếp tục đưa tin, 
bài tuyên truyền về phòng, chống các dịch bệnh. Tổ chức triển khai thực hiện kế 
hoạch kiếm tra, giám sát công tác Dân số֊Truyền thông giáo dục sức khỏe quí 
11/2024 tại các xã; Phối hợp tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép 
cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức 
sinh thấp năm 2024 trên địa bàn huyện.

7. Các đơn vị khám chữa bệnh, Trạm Y tế các xã
Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Thực 

hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị đảm bảo an toàn theo hướng 
dẫn Bộ Y tế; Thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm Y tế; Tham mưu kịp thời cho Ban 
Chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ Nhân dân xã các kế hoạch, chương trình thực hiện chỉ 
tiêu của đơn vị tại địa phương và thực hiện chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác Y tế tháng 6/2024 và chương 
trình công tác tháng 7/2024. Đe nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng, cơ sở Y tế trực 
thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, thực hiện./և
.Vơ7 nhận:
-VP. SỞYtế;
- VP. Huyện ủy;
- BTG Huyện ủy;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Chi cục thống kê Kiên Hải;
- GĐ và các PGĐ TTYT; VPĐU Y tế;
- Khoa/Phòng/TYT xã;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu VT, Ittam.



BÁO CÁO NHANH CÒNG TÁC Y TÉ NĂM 2024

Đơn vị báo cáo: Trung tâm Y tế Kiên Hải

Tháng báo cáo: Tháng 06

stt NỘI DƯNG TẠI BỆNH VIỆN / 
TRUNG TÂM Ỳ TÉ

TẠI TRẠM 
YTÉ

1 Tông số lượt khám và điều trị 368 1.023

Trong đó:

+ Số lượt KCB BHYT 368 704

+ Số lượt KCB BHYT cho TE < 6 
tuổi 18 19

+ Số lượt KCB bằng YHCT hoặc kết 
hợp YHCT & YHHĐ 203 96

2 Số giường bệnh theo kế hoạch 55 0

Sô giường bệnh kê 55 0

3 Sô bệnh nhân điêu trị ngoại trứ (có 
bệnh án)

0

4 Sô bệnh nhân điêu trị nội trú 8 2

5 Sô bệnh nhân xuất viện 8 2

6 Số ngày điêu trị nội trú 34 4

7 Số bệnh nhân tư vong (nêu có) _________ 0________ 0

Nguôi lập bảng

Lâm Thị Thanh Tâm

Kiên Hai, ngày APthảng 06 năm 2024


